
Stt Ngày sinh CCCD Nơi sinh
Dân 

tộc

Giới 

tính

Điều kiện 

xét tuyển
Kết quả

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1 Hoàng Đức Trà My 31/01/2006 070306009331 Bình Phước Kinh Nữ 6.3 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/09/2008 070308007340 Bình Phước Kinh Nữ 7.5 Trúng tuyển

3 Nguyễn Ngọc Công 17/01/1986 070086000246 Sông Bé Kinh Nam 5.5 Trúng tuyển

4 Điểu Thị Khây 08/08/2008 070308007857 Bình Phước X'tiêng Nữ 7.1 Trúng tuyển

5 Đường Quốc Cường 13/09/2008 070208006614 Bình Phước Kinh Nam 7.7 Trúng tuyển

6 Lê Thị Lệ Hằng 01/07/2007 070307008129 Trà Vinh Kinh Nữ 7.4 Trúng tuyển

7 Bùi Thị Phương Linh 12/06/2008 066308012050 Đắk Lắk Kinh Nữ 6.4 Trúng tuyển

8 Nguyễn Thế Hiển 05/04/2008 095208006238 Đồng Tháp Kinh Nam 8.4 Trúng tuyển

9 Điểu Thị Kim Thoa 18/07/2008 070308005762 Bình Phước X'tiêng Nữ 7.2 Trúng tuyển

9

1 Hoàng Kim Chi 30/09/1989 070189008000 Bình Phước Kinh Nữ 5.3 Trúng tuyển

2 Bùi Thị Thuý Diệu 07/07/1987 070187008594 Sông Bé Kinh Nữ 6.4 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hoàng Dương 15/03/1993 074193039475 Sông Bé Kinh Nữ 5.3 Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hằng 04/05/1990 070190009108 Sông Bé Kinh Nữ 5.4 Trúng tuyển

5 Đoàn Thị Huệ Hương 09/05/1978 070178004389 Sông Bé Kinh Nữ 7.8 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hồng Loan 26/06/1992 070192002690 Bình Phước Kinh Nữ 6.6 Trúng tuyển

7 Trần Thị Kim Hải 06/04/1994 051194006917 Quảng Ngãi Kinh Nữ 6.9 Trúng tuyển

7

1 Nguyễn Thị Hồng Dung 04/10/1995 070195001067 Sông Bé Kinh Nữ 8.4 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thuỳ Giang 12/05/2004 074304000618 Bình Dương Kinh Nữ 7.6 Trúng tuyển

3 Ngô Văn Kiên 18/03/1966 049066000580 Đà Nẵng Kinh Nam 6.9 Trúng tuyển

4 Đặng Thị Bích Mai 18/11/2000 070300009200 Bình Phước Kinh Nữ 7.1 Trúng tuyển

5 Phan Thị Mến 28/08/1995 042195014814 Hà Tĩnh Kinh Nữ 6.5 Trúng tuyển

6 Nguyễn Hương Trà 22/02/2002 070302002267 Bình Phước Kinh Nữ 7.9 Trúng tuyển

7 Trần Thị Huyền 15/04/1992 035192006281 Hà Nam Kinh Nữ 6.6 Trúng tuyển

7

1 Lê Thị Lan Anh 04/09/2008 070308011659 Bình Phước Kinh Nữ 7.8 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Hòa 09/01/2008 070308008593 Bình Phước Kinh Nữ 6.9 Trúng tuyển

3 Đào Trường Sơn 04/11/2008 070208007774 Bình Phước Kinh Nam 7.3 Trúng tuyển

4 Lê Thị Huyền Trang 02/11/2007 070307006712 Bình Phước Kinh Nữ 7.6 Trúng tuyển

5 Điểu Thành 18/04/2008 070208003060 Bình Phước X'tiêng Nam 7.3 Trúng tuyển

6 Bùi Phương Anh 06/12/2008 070308003242 Bình Phước Kinh Nữ 7.5 Trúng tuyển

Tổng: 

3. Ngành Điều dưỡng chính quy

Họ và tên
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2. Ngành Dược Văn bằng 2

Tổng: 

1. Ngành Dược chính quy

2. Ngành Dược liên thông

Tổng: 
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7 Nông Thị Hoài Hương 11/08/2008 070308009497 Bình Phước Tày Nữ 6.0 Trúng tuyển

8 Hoàng Tuấn Đạt 17/10/2008 001208042384 Bình Phước Kinh Nam 6.7 Trúng tuyển

9 Hoàng Minh Phương 14/11/2008 070308000073 Bình Phước Kinh Nữ 7.4 Trúng tuyển

10 Điểu Thị Diễm 18/02/2008 070308004657 Bình Phước X'tiêng Nữ 8.1 Trúng tuyển

11 Điểu Thị Hoài 18/07/2006 070306000417 Bình Phước X'tiêng Nữ 6.1 Trúng tuyển

11

1 Lâm Sơn Vinh 07/03/2008 070208001265 Bình Phước Khơme Nam TN THPT Trúng tuyển

2 Đỗ Văn Đạt 19/02/2008 034208012655 Thái Bình Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

3 Nguyễn Gia Bảo 21/08/2008 026208006786 Vĩnh Phúc Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

4 Nguyễn Đức Việt 01/07/2008 070208009769 Bình Phước Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

5 Nguyễn Văn Dương 01/11/2000 045200003380 Quảng Trị Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

6 Nguyễn Tông Hoàng Phúc 26/02/2008 042208011740 Hà Tĩnh Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

7 Giáp Lâm Minh Tân 02/12/2008 070208000149 Bình Phước Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

8 Phạm Trọng Tùng 19/02/2007 070207008642 Bình Phước Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

8

1 Lê Quốc Phước 15/02/2008 074208006961 TP HCM Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

2 Nguyễn Thành Đạt 25/03/2008 070208002456 TP Đồng Nai Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

3 Đỗ Văn Phúc 01/02/2005 070205001820 TP Đồng Nai Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

4 Thượng Hoàng Phúc 07/07/2008 051208005352 Quảng Ngãi Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

5 Trần Lê Đình An 30/07/2008 074208001183 Bình Dương Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

6 Phan Thành Đạt 03/03/2008 074208000806 Bình Dương Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

7 Trần Đình Nghĩa 07/08/2009 070209004060 Bình Phước Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

8 Mông Mạnh Hùng 17/09/2009 070209011156 Bình Dương Nùng Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

9 Nguyễn Thành Triệu 19/03/1997 084097008897 Trà Vinh Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

10 Vũ Trọng Mạnh 14/11/2009 038209010463 Bình Dương Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

11 Nguyễn Đức Vinh 21/12/2009 074209006742 Bình Dương Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

12 Nguyễn Đức Thu 05/12/2009 001209031483 Bình Dương Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

13 Trương Công Toại 04/01/2004 070204003636 Bình Phước Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

14 Lại Đình Linh 30/01/1999 070099008208 Hưng Yên Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

15 Phùng Quốc Khánh 08/06/2009 070209005946 Đồng Nai Mường Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

16 Nguyễn Hoàng Nghĩa 05/11/2008 070208003462 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

17 Nguyễn Văn Long 04/12/2009 070209011865 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

18 Nguyễn Anh Vũ 14/06/2009 070209005381 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

19 Đinh Tiến Dũng 06/05/2009 040209006725 Nghệ An Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

20 Đỗ Xuân Gia Bảo 25/05/2009 070209010571 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

21 Trần Quốc Thành 12/05/2009 070209009517 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

22 Lưu Xuân Tú 27/08/2009 038209016170 TPHCM Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

23 Vũ Đức Phong 24/4/2008 074208006242 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

24 Phạm Phi Hoàng 28/8/2009 070209008800 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

25 Nguyễn Hồng Tấn Phúc 24/10/2009 089209005313 An Giang Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

25

1 Bùi Văn Quang Huy 07/07/2008 070208006969 Bình Phước Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

2 Nguyễn Ngọc Hoàng 05/09/2008 070208010095 Bình Phước Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

2

Tổng: 

6. Ngành Công nghệ ô tô chính quy

6. Ngành Điện công nghiệp chính quy

Tổng: 

Tổng: 

6. Ngành Điện công nghiệp liên thông

Tổng: 
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1 Nguyễn Anh Lợi 16/02/2009 070209011530 TPHCM Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

2 Phạm Văn Phú 08/02/2008 070208010006 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

3 Nguyễn Hoàng Long 03/10/2009 074209003333 TPHCM Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

4 Lê Phạm Minh Tuấn 28/09/2008 052208008862 TPHCM Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

5 Điểu Đức 03/01/2005 070205011780 TP ĐồngNai Xtiêng Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

6 Hoàng Thành Long 16/12/2008 036208009178 Nam Định Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

7 Hoàng Quốc Thắng 10/07/2008 033208001075 Bình Phước Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

8 Nguyễn Minh Vũ 28/04/2008 070208000385 Bình Dương Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

9 Bùi Thanh Phong 20/12/2008 070208006531 Bình Phước Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

10 Bùi Việt Bắc 29/10/2008 070208007486 Bình Phước Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

11 Hồ Diên Hoàng 09/09/2007 070207010890 Bình Dương Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

11

7. Ngành Tiếng Anh thương mại

1 Phạm Thị Thanh Hằng 06/11/2008 070308008039 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

2 Hà Nguyễn Hoài Thương 09/06/2006 070306001100 TP. HCM Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

3 Lê Ngọc Ngân 24/11/2007 095307000900 Bạc Liêu Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

3

1 Nguyễn Phạm Hoàng Phúc 06/08/2008 070208002496 Bình Dương Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

1

1 Nguyễn Hồng Nga 12/05/2009 070309007101 Đồng Nai Kinh Nữ TNTC-VHN Trúng tuyển

2 Nguyễn Đặng Gia Hân 27/09/2009 093309000634 Hậu Giang Kinh Nữ TNTC-VHN Trúng tuyển

3 Kiều Quang Bá 26/10/2007 051207012092 Quảng Ngãi Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

4 Đoàn Thanh Bình 31/08/2009 074209005019 TPHCM Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

5 Nguyễn Hoàng Bi 02/11/2009 096209004905 Cà Mau Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

6 Nguyễn Ngọc Hải Yến 02/08/2009 074309006121 TPHCM Kinh Nữ TNTC-VHN Trúng tuyển

7 Hoàng Long Nhật 23/11/2008 074208010692 Đồng Nai Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

8 Phạm Hà Trâm Anh 01/11/2008 070308002848 Đồng Nai Kinh Nữ TNTC-THPT Trúng tuyển

9 Trần Lê Anh Quốc 27/08/2007 070207009014 TP Đồng Nai Kinh Nam TNTC-THPT Trúng tuyển

10 Nguyễn Hoàng Nam 15/02/2009 089209015403 Đồng Tháp Kinh Nam TNTC-VHN Trúng tuyển

10

1 Trần Thị Như Quỳnh 29/01/2008 070308008314 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

2 Lê Thị Thu Thủy 10/06/2008 042308012847 Hà Tĩnh Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

3 Quách Bích Ngọc 22/08/2008 096308000421 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

4 Phạm Thị Thanh Trúc 06/08/2005 070305003790 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

5 Lê Đỗ Quỳnh Mai 13/08/2008 070308007437 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

6 Lê Ngọc Thúy Hà 15/02/2008 070308006963 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

7 Nguyễn Minh Khang 16/08/2008 070208006664 Bình Phước Kinh Nam TN THPT Trúng tuyển

8 Bùi Thảo My 07/11/2008 070308004256 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

8

1 Nguyễn Thị Tươi 08/12/2004 072304004009 Tây Ninh Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

2 Phan Thị Hường 17/03/1997 070197001369 TP Đồng Nai Nùng Nữ TN THPT Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Ngọc Chi 07/03/2008 0703080018779 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

Tổng: 

8. Ngành Công nghệ thông tin liên thông

Tổng: 

9. Ngành Kế toán doanh nghiệp chính quy

Tổng: 

6. Ngành Công nghệ ô tô liên thông

8. Ngành Công nghệ thông tin chính quy

Tổng: 

Tổng: 

9. Ngành Kế toán doanh nghiệp liên thông
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4 Nguyễn Thanh Vân 07/10/2008 070308008434 Bình Dương Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

5 Chu Lan Nhi 18/09/2005 070305004217 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

6 Phùng Thị Thanh Thủy 22/03/2004 070304003754 Bình Phước Tày Nữ TN THPT Trúng tuyển

7 Điểu Thị Giàu 20/07/2008 070308001737 Bình Phước S'tiêng Nữ TN THPT Trúng tuyển

8 Nguyễn Phúc Bảo Ngọc 28/04/2008 070308005295 Bình Phước Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

9 Bùi Thị Thuỳ Trang 04/10/2001 070301009004 Bình Phước Kinh Nữ TNTC-THPT Trúng tuyển

10 Nguyễn Tường Vy 15/06/2008 074308007362 Bình Dương Kinh Nữ TN THPT Trúng tuyển

10

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Lê Xuân Lợi 05/08/2007 070207005828 Bình Phước Kinh Nam 7.4 Trúng tuyển

1

1 Võ Hoàng Vương 11/07/1994 070094005864 Sông Bé Kinh Nam 7.0 Trúng tuyển

2 Hà Thanh Huệ 15/09/1985 070185001975 Sông Bé Kinh Nữ 5.9 Trúng tuyển

3 Phạm Thị Miền 15/07/1987 070187003206 Sông Bé Kinh Nữ 6.6 Trúng tuyển

3

1 Nguyễn Hào Kiệt 21/04/2010 075210003897 TP HCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

2 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2011 070211005541 Bình Phước Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

3 Võ Nhật Tiến 05/11/2010 070210008193 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

4 Vũ Duy Lợi 14/08/2011 060211008756 Đồng Nai Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

4

1 Dương Minh Thảo 18/09/2010 096210000291 Cà Mau Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

2 Đoàn Phong Bảo 16/05/2011 070211008826 Bình Phước Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

3 Điểu Tài 01/01/2009 070209009581 Đồng Nai S'tiêng Nam TN THCS Trúng tuyển

3

1 Hoàng Đặng Gia Như 02/10/2011 070311000399 Bình Phước Kinh Nữ TN THCS Trúng tuyển

2 Điểu Thành 03/05/2011 070211002153 Đồng Nai Stieng Nam TN THCS Trúng tuyển

2

1 Trần Lê Thanh Duy 16/08/2010 070210003547 Bình Phước Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

2 Nguyễn Thành Lộc 05/08/2011 070211002099 Đồng Nai Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

3 Phan Đức Hùng 12/09/1983 074083003317 TPHCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

4 Trần Gia Huy 17/12/2011 079211046359 TPHCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

5 Nguyễn Phúc Gia Khang 15/05/2009 070209001759 TPHCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

5

1 Nguyễn Tấn Quốc 13/09/2011 070211000072 Bình Phước Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

2 Vũ Viết Minh Sang 15/05/2011 070211000083 Bình Dương Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

3 Hồ Dương Đức Hiếu 14/05/2011 070211002316 TP HCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

4 Nguyễn Thanh Lượng 12/04/2011 060211014662 TP HCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

5 Phạm Quốc Khang 30/01/2008 074208003609 Bình Dương Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

5

1. Ngành Y Sỹ đa khoa (VB 2)

Tổng: 

3. Ngành Điện tử công nghiệp

Tổng: 

Tổng: 

6. Ngành cắt gọt kim loại

Tổng: 

5. Ngành Công nghệ ô tô

Tổng: 

7. Ngành Công nghệ thông tin

4. Ngành Kế toán doanh nghiệp

Tổng: 

1. Ngành Y Sỹ đa khoa

Tổng: 

2. Ngành Điện công nghiệp

Tổng: 



Stt Ngày sinh CCCD Nơi sinh
Dân 

tộc

Giới 
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xét tuyển
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1 Ngô Hậu Phúc 15/03/2011 070211008407 Bình Phước Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

2 Lý Hồ Thu Hiếu 09/10/2011 074311004421 Bình Dương Kinh Nữ TN THCS Trúng tuyển

3 Ngô Tuấn Tài 15/03/2011 083211003139 TP HCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

4 Nguyễn Duy Xuân An 20/02/2008 070308000800 Bình Dương Kinh Nữ TN THCS Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Nguyên 17/10/2011 070311000813 Bình Phước Kinh Nữ TN THCS Trúng tuyển

6 Lâm Quang Minh 27/04/2011 070211010819 TPHCM Kinh Nam TN THCS Trúng tuyển

6

Danh sách có: 141 Thí sinh

Trong đó: 

Trình độ cao đẳng 112 Trình độ trung cấp 29

1, 09 1, Y Sỹ đa khoa: 01

2, Dược liên thông 07 2, Y Sỹ đa khoa VB2: 03

3, Dược văn bằng 2 07 3, Điện công nghiệp: 04

4, 11 4, Điện tử công nghiệp: 03

5, Điện công nghiệp: 08 5, Kế toán doanh nghiệp: 02

4, 25 6, Công nghệ ô tô: 05

5, Công nghệ ô tô: 02 7, Cắt gọt  kim loại: 05

6, Công nghệ ô tô liên thông: 11 8, Công nghệ thông tin: 06

7, Tiếng Anh thương mại: 03

8, Công nghệ thông tin: 01

8, Công nghệ thông tin liên thông: 10

9, Kế toán doanh nghiệp: 08

10, Kế toán doanh nghiệp liên thông: 10

Tổng: 

Dược:

Điều dưỡng:

Điện công nghiệp liên thông:

Ghi chú:  Những từ viết tắt: - TN-THPT: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

                             - TN - THCS: Tốt nghiệp trung học cơ sở.

                             - VHN: Văn  hóa nghề

                             - TNTC- VHN: Tốt nghiệp trung cấp - văn hóa nghề

                             - TNTC- THPT: Tốt nghiệp trung cấp - trung học phổ thông
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